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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5909
	Trần Nhật Tân
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	2 
	5908
	Phạm Văn Hải
	Nam Lý, Đồng Hới

	3 
	5907
	Nguyễn Văn Bắc
	Hưng Trạch, Bố Trạch


	4 
	5906
	Trần Thị Ngọc Hải
	Hưng Trạch, Bố Trạch


	5 
	5905
	Nguyễn Văn Phong
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	6 
	5904
	Nguyễn Thị Loan
	Hồng Thủy, Lệ Thủy


	7 
	5903
	Nguyễn Thu Phương
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	8 
	5902
	Hoàng Thị diệu Thu
	Bắc Lý, Đồng Hới

	9 
	5901
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Quang Phú, Đồng Hới

	10 
	5900
	Đoàn Xuân Hựu
	Quảng Hải , Ba Đồn

	11 
	5899
	Trần Quang Huy
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	12 
	5898
	Hồ thị Hồng
	Nhân Trạch, Bố Trạch


	13 
	5897
	Phạm Phúc
	Quảng Lộc , Ba Đồn

	14 
	5896
	Lê Quang Hai
	NTB,Lệ thủy

	15 
	5895
	Trương Giang Nam
	Quảng Hòa , Ba Đồn

	16 
	5893
	Hoàng Thị Bích
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	17 
	5892
	Nguyễn thị Bích Ngọc
	Nam Trạch, Bố Trạch


	18 
	5891
	Nguyễn thị Trà Vy
	Nam Trạch, Bố Trạch


	19 
	5911
	Bùi Văn Thành
	Vạn Ninh, Quảng Ninh

	20 
	5910
	Nguyễn Thanh Sơn
	Tây Trạch, Bố Trạch


	21 
	5847
	Hoàng Hữu thái
	Nam Lý, Đồng Hới

	22 
	5912
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	Quảng Hòa , Ba Đồn

	23 
	5914
	Võ Huy Sen
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	24 
	5915
	Trần Việt Hùng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	25 
	5916
	Bùi Thị Mai Phương
	Bắc Lý, Đồng Hới

	26 
	5917
	Hồ Tiến sỹ
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	27 
	5918
	Phan Thanh Tuấn
	Trung Trạch, Bố Trạch


	28 
	5919
	Nguyễn Thùy Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới

	29 
	5920
	Nguyễn Thị Giang
	Hưng Trạch, Bố Trạch


	30 
	5921
	Nguyễn Phúc Nguyên
	Quảng Thuận,  Ba Đồn

	31 
	5922
	Nguyễn Như Ý
	Thanh Trạch, Bố Trạch


	32 
	5923
	Hoàng Phan Bình
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	33 
	5924
	Nguyễn Mạnh Linh
	Hải Phú, Bố Trạch

	34 
	5925
	Lê Thành Nguyên
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	35 
	5926
	Ngô Thị Tú
	an Thủy, Lệ Thủy

	36 
	5927
	Phạm hoài Nam
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	37 
	5928
	Hoàng Văn Hà
	Quảng hòa,  Ba Đồn

	38 
	5929
	Lê Thị Ly Ly
	Đức Ninh, Đồng hới

	39 
	5930
	Lại Hữu Hoài Ân
	Phong Nha, Bố Trạch


